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ĐIỀU LỆ

HỘI THAO CNVC-LĐ NGÀNH GTVT-TTHUẾ, LẦN THỨ XII – 2010
“BÓNG CHUYỀN - CẦU LÔNG - BÓNG BÀN - KÉO CO & NHẢY BAO BỐ”

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HT ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Giám Đốc Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế, về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban tổ chức hội thao.

Căn cứ tình hình thực tế của Ngành và ý kiến tham gia của các đơn vị. Ban tổ chức thông báo Điều lệ Hội thao CNVC-LĐ Ngành GTVT-TTHuế năm 2010 như sau:

I. Mục đích – yêu cầu:

- Chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp và tiến tới đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV.
- Chào mừng Đại hội thi đua Tỉnh TTHuế lần thứ III tiến tới Đại hội thi đua toàn Quốc vào cuối năm 2010; 

- Chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Giao Thông Vận Tải Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2010);
- Nhằm tiếp tục phát động, duy trì phong trào: “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và tạo ra sân chơi giao lưu, giải trí lành mạnh trong cán bộ, CNVC-LĐ.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức:
1. Thời gian: Trung tuần tháng 7/2010 (có thông báo triệu tập gửi sau). 

2. Địa điểm: 

- Tại khuôn viên Sở GTVT ( 10 Phan Bội Châu, TP Huế).
III. Đối tượng tham gia:

1. Tất cả CBCNVC-LĐ, có thời gian công tác tại đơn vị ít nhất là 06 tháng tính đến ngày tổ chức giải thì đều được tham gia thi đấu (căn cứ vào Hợp đồng lao động, bảng lương, sổ BHXH, giấy CMND hoặc các loại giấy tờ khác có ảnh hợp lệ) .

2. Hồ sơ thi đấu gồm:

- Bảng đăng ký thi đấu của từng bộ môn có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn cơ sở (có mẫu đăng ký kèm theo).

Lập danh sách VĐV ( có dán ảnh mầu 4x6) theo từng bộ môn gửi về Ban tổ chức hội thao trước ngày 15/6/2010 để kiểm tra và chuẩn bị xếp lịch bốc thăm thi đấu.
Để tiện việc kiểm tra, giám sát trận đấu, yêu cầu  VĐV trong lúc thi đấu phải mang theo 01 loại giấy tờ có ảnh hợp lệ như: CMND, thẻ công đoàn, giấy phép lái xe…
Đơn vị có trách nhiệm kiểm tra đảm bảo sức khỏe cho VĐV trước lúc thi đấu. 

IV. Số lượng vận động viên:

1. Môn Bóng chuyền (Nam): 01 đội tối đa 10 VĐV, 01 HLV và 01 Trưởng đoàn, mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội hạng A và 01 đội hạng B.

2. Môn Kéo co:  01 đội nam tối đa 12 VĐV và 01 Trưởng đoàn.

3. Môn Nhảy Bao Bố tiếp sức: 01 đội Nam - Nữ hỗn hợp; VĐV của mỗi đội tối đa 06 người, 01 Trưởng đoàn.

4. Môn Cầu Lông, Bóng Bàn: 
- Đối với VĐV hạng B Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đơn, 01 đôi cho từng độ tuổi và được tham gia đầy đủ các thể loại của từng bộ môn.
- Đối với VĐV hạng A không hạn chế số lượngVĐV tham gia thi đấu và được phân thành 2 độ tuổi: 45 tuổi trở xuống; 46 tuổi trở lên.
V. CÁC BỘ MÔN THI ĐẤU:
1. BÓNG CHUYỀN NAM: Được phân thành 2 hạng A, B.
+ Các đội bóng hạng A: mỗi đội tuyển được tăng cường 03 VĐV bên ngoài đơn vị, nhưng các VĐV đã tham gia thi đấu giải A1 (Khu vực, toàn quốc) năm 2009 không được thi đấu tranh giải trong hội thao của ngành.  

+ Các đội bóng hạng B: Là những VĐV không có tên trong đội bóng chuyền hạng A đã từng thi đấu tại Hội thao của ngành GTVT-TTHuế.

a) Thể Thức Thi Đấu: BTC sẽ căn cứ vào số lượng đội tham gia để xác định thể thức thi đấu hợp lý.
b) Luật Thi Đấu: Áp dụng luật bóng chuyền do UB-TDTT và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành mới nhất.

c) Cách tính điểm để xếp loại của bộ môn Bóng Chuyền:

+ Cách tính điểm để xếp loại Nhất, Nhì Ba.
-Hạng A: Các trận đấu đều tiến hành theo thể thức 5 hiệp thắng 3.

-Hạng B: Các trận đấu đều tiến hành theo thể thức 3 hiệp thắng 2.

Nếu có 06 đội trở lên được chia thành 2 bảng: Chọn Nhất, Nhì mỗi bảng vào đấu chéo, 2 đội thắng tranh: Nhất, Nhì, 2 đội thua đồng hạng Ba.

- Trường hợp thi đấu vòng tròn tính điểm:

*Trận thắng: 2 điểm; Thua: 1 điểm; Bỏ cuộc: 0 điểm.

*Đội nào nhiều điểm hơn thì xếp trên, nếu số điểm bằng nhau thì tính tỷ số tổng hiệp thắng/ tổng hiệp thua, nếu tỷ số này bằng nhau thì tính tỷ số tổng quả thắng/ tổng quả thua, tỷ số nào cao hơn thì đội đó xếp trên.

*Trong quá trình thi đấu giải nếu có đội bỏ cuộc thì BTC sẽ xử lý thắng cho đội gặp đội đó với tỷ số 2-0.

+ Cách tính điểm phong cách:

a, Đội bóng hoàn thành trận đấu, tinh thần thi đấu tích cực, thái độ chấp hành luật lệ nghiêm túc được 20 điểm/ 1 trận đấu.  

b, Số điểm cộng: Trận thắng: 5 điểm;    Trận thua: 3 điểm.

c, Số điểm trừ:    Thẻ Đỏ trừ 10 điểm;   Thẻ Vàng trừ 5 điểm.

+ Cách tính điểm Bóng Chuyền để xếp hạng toàn đoàn:

Hạng A:
	Giải Nhất
	Giải Nhì
	Giải Ba

	12 điểm
	10 điểm
	08 điểm


Hạng B:

	Giải Nhất
	Giải Nhì
	Giải Ba

	08 điểm
	06 điểm
	04 điểm


2. CẦU LÔNG: (2 hạng A, B).
a) Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ.

b) Thể thức thi đấu: Loại trực tiếp. (Đối với hạng A: Nếu chỉ có 03 đơn, 03 đôi, thi đấu vòng tròn; Nếu có từ 04 đơn, 04 đôi trở lên thì loại trực tiếp).

c) Luật Thi Đấu: Áp dụng luật thi đấu của liên đoàn Cầu Lông VN.

1. Tính điểm trực tiếp theo Luật mới (như cách tính điểm bóng bàn).

2. Các trận đấu đều tiến hành theo thể thức 3 hiệp thắng 2.

d) Quả cầu thi đấu: Cầu Hải Yến, Đỏ, mã số: 50.
e) Các VĐV hạng A:  (có danh sách kèm theo), và được phân thành 2 độ tuổi: - 45 tuổi trở xuống;    - 46 trở lên.
f) VĐV hạng B: là những VĐV hợp lệ không có tên trong danh sách VĐV hạng A và được phân thành 3 độ tuổi: 

- 35 tuổi trở xuống;       36 đến 45 tuổi;            46 tuổi trở lên.

- Độ tuổi 46 trở lên, không tổ chức thi đấu các nội dung: Đơn Nam, Đơn Nữ. 

3. BÓNG BÀN: (2 hạng A, B).

a) Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ.

b) Thể thức thi đấu:

- Thi đấu loại trực tiếp. (Đối với hạng A: Nếu chỉ có 03 đơn, 03 đôi, thi đấu vòng tròn; Nếu có từ 04 đơn, 04 đôi trở lên thì loại trực tiếp).

c) Luật Thi Đấu: Áp dụng luật thi đấu mới nhất của LĐ Bóng Bàn VN       ( mỗi séc thi đấu 11 quả là thắng cuộc).

- Toàn giải, các trận đấu đều tiến hành theo thể thức 5 hiệp thắng 3 
d) Các VĐV hạng A gồm: (có danh  sách kèm theo).

e) VĐV hạng B: là những VĐV hợp lệ không có tên trong danh sách VĐV hạng A và được phân thành 2 độ tuổi:  - 45 tuổi trở xuống;     46 tuổi trở lên.

* MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA 2 BỘ MÔN: 
CẦU LÔNG & BÓNG BÀN.

I. Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu 01 thể loại trong một bộ môn.

II. VĐV ở độ tuổi trên có thể đăng ký thi đấu với VĐV ở độ tuổi thấp hơn, nhưng VĐV ở độ tuổi thấp hơn không được đăng ký thi đấu với VĐV ở độ tuổi cao hơn. VĐV hạng B có thể đăng ký thi đấu ở hạng A, nhưng VĐV hạng A không được đăng ký thi đấu ở hạng B trong cùng một độ tuổi.

III. Các VĐV đã tham gia thi đấu giải A1(Khu vực, toàn quốc), cấp kiện tướng, cấp 1 quốc gia năm 2009 không được thi đấu tranh giải trong hội thao của ngành.

IV. Đối với bộ môn Cầu Lông:

1, - Đối với VĐV hạng A không hạn chế số lượngVĐV tham gia thi đấu và được phân thành 2 độ tuổi: 45 tuổi trở xuống; 46 tuổi trở lên.
VĐV trong 1 đơn vị thi đấu cùng một thể loại được chia ra 2 nhánh để tránh gặp nhau ở trận thứ nhất. 
- VĐV hạng B được  đăng ký thi đấu ở hạng A. 

- VĐV hạng A được  đăng ký thi đấu ở hạngB với điều kiện, thi đấu với độ tuổi nhỏ hơn,( VĐV hạng A lớn tuôi thi đấu với VĐV hạng B nhỏ tuổi) . 

2,  Trong 01 thể loại ít nhất phải có 02 đơn vị tham gia thi đấu mới tổ chức giải.
V. Cách tính điểm Cầu Lông, Bóng Bàn để xếp hạng toàn đoàn. 
Cách tính điểm cho cả 2 hạng A – B:  

 - Nếu có 02 đơn, 02 đôi thi đấu thì chỉ có 01 giải nhất, không có giải Nhì.
- Nếu có 03 đơn, 03 đôi thi đấu thì chỉ có giải nhất, giải Nhì không có giải Ba. 
- Nếu có 04 đơn, 04 đôi thi đấu thì  có giải nhất, giải Nhì và 01 giải Ba. 

· Nếu có từ  05 đơn, 05 đôi trở lên thì có 02 giải 3 đồng hạng.
.Lưu ý: - Chỉ tính điểm đối với các VĐV có giải: Nhất, Nhì, Ba. 

               - Đối với Bóng Bàn Nữ: Áp dụng cách tính điểm theo bảng B.
- Hạng A:

	GIẢI
	Nhất
	Nhì
	Ba

	(
	Đơn
	Đôi
	Đơn
	Đôi
	Đơn
	Đôi

	Đánh 1 trận 
	1,00
	2,00
	
	
	
	

	Đánh 2 trận
	2,00
	3,00
	1,00
	2,00
	
	

	Đánh 3 trận trở lên.
	3,00
	4,00
	2,00
	3,00
	1,00
	2,00


   - Hạng B:
	GIẢI
	Nhất
	Nhì
	Ba

	(
	Đơn
	Đôi
	Đơn
	Đôi
	Đơn
	Đôi

	Đánh 1 trận 
	0,50
	1,00
	
	
	
	

	Đánh 2 trận
	1,00
	1,50
	0,50
	1,00
	0,25
	0,50

	Đánh 3 trận trở lên.
	1,50
	2,00
	1,00
	1,50
	0,50
	1,00


4. KÉO CO:

a) Thể thức thi đấu:

+ Thi đấu đồng đội nam, mỗi bên (đội) 08 vận động viên. 

b)  Hình thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp: Đội thắng thi đấu tiếp, thua bị loại.

c) Phân định thắng, thua mỗi hiệp đấu, trận đấu:

- Trong 1 hiệp đấu, đội nào bị đối phương kéo điểm giới hạn vải đỏ trên dây qua vạch giới hạn giữa sân và được trọng tài xác nhận bằng tín hiệu “Còi” thì thua hiệp đó.

- Thi đấu 3 hiệp, thời gian ở mỗi hiệp không hạn chế, giữa 2 hiệp nghỉ 5 phút, đội nào thắng 2 hiệp là thắng cuộc. 

e) Những điều cấm trong thi đấu:

- Không được ngồi kéo.

- Không được đào hố và các hình thức lợi dụng để tỳ chân.

- Không được cuộn dây vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể để kéo.

- Không được tạo các điểm nút, điểm tỳ trên dây kéo.

- Ra ngoài vạch biên dọc.

- Tự ý bỏ cuộc.
f) Nhiệm vụ của vận động viên:
- Không được tự dừng trận đấu và không được rời sân khi trọng tài chính chưa cho phép, đội nào tự dừng trận đấu là thua cuộc.
- Không được thay VĐV trong khi thi đấu, chỉ được thay trước trận đấu.

- Nếu có VĐV bị chấn thương hoặc có vấn đề trở ngại thì báo cho đội trưởng xin phép trọng tài cho dừng trận đấu. Trọng tài chỉ cho dừng trận đấu khi 2 đội đang ở thế cân bằng.

- Nếu VĐV bị chấn thương, không thể thi đấu tiếp thì trong hiệp đấu đó đội đó chỉ thi đấu với số VĐV còn lại, sang hiệp đấu khác có thể bổ sung cho đầy đủ số VĐV.
h) Cách tính điểm Kéo Co để xếp hạng toàn đoàn: 

	Giải Nhất
	Giải Nhì
	Giải Ba

	08 điểm
	06 điểm
	04 điểm


5) NHẢY BAO BỐ TIẾP SỨC:

a) Thể thức thi đấu:

+ Thi đấu đồng đội nam – nữ hỗn hợp.

+ Khi vào thi đấu chính thức, mỗi đội 02 VĐV Nam, 02 VĐV nữ. 

+ Quảng đường thi đấu: 100m, chia làm 4 lượt, mỗi lượt 25m (theo sơ đồ sau) Khi vào thi đấu chính thức cả đội chỉ được phép dùng 01 bao bố chuyển tiếp từ người nay sang người khác. 
	Lượt 1(Nam): →→→
	Xuất phát
	→→→                     25 m

	25 m                ←←← 
	←←← 
	←←←          Lượt 2(nữ): 

	Lượt 3 (Nam):  →→→
	→→→
	→→→                     25 m

	25 m                ←←← 
	Về đích
	←←←          Lượt 4(nữ): 


b) Hình thức thi đấu: 

+ Thi đấu loại trực tiếp, đội thắng thi đấu tiếp, đội thua bị loại. 

+ Trường hợp đội đang thi đấu có VĐV bị ngã, trọng tài yêu cầu đứng dậy nhảy tiếp, nếu VĐV đó không thể tiếp tục nhảy được nửa thì coi như đội đó bỏ cuộc. 

c) Bao bố thi đấu: Bao gai đựng gạo cở lớn (100kg).

d) Cách tính điểm nhảy bao bố để xếp hạng toàn đoàn: 

	Giải Nhất
	Giải Nhì
	Giải Ba

	08 điểm
	06 điểm
	04 điểm


VI. Khen Thưởng:

1. Tặng cờ Lưu Niệm cho tất cả các đơn vị có tham gia Hội Thao.

2. Tặng cờ và giải thưởng toàn đoàn cho các đơn vị tham gia hội thao (dự kiến có bốn giải toàn đoàn: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba) với điều kiện:

- Đơn vị tham gia đủ 05 môn và có tổng số điểm cao nhất; Trường hợp đặc biệt của một số bộ môn có đăng ký tham gia thi đấu theo quy chế nhưng không được tổ chức do không có đơn vị khác cùng tham gia thi đấu thì vẫn được xem là có tham gia bộ môn đó.  
- Tổng điểm các bộ môn cộng lại để xếp thứ hạng toàn đoàn được tính từ cao xuống thấp, nếu có trường hợp 2 hoặc 3 đơn vị tổng điểm bằng nhau thì đơn vị nào có nhiều giải nhất được xếp lên trên.

3. Tặng cờ và giải thưởng Nhất, Nhì, Ba cho các đội bóng Chuyền; Kéo Co; Nhảy Bao Bố tiếp sức (nếu có từ 04 đội tham gia trở lên).

4. Tặng tiền thưởng giải Nhất, Nhì, Ba cho tất cả các thể loại thuộc 2 bộ môn: Cầu Lông, Bóng Bàn ở 3 độ tuổi (nếu có từ 04 đơn, 04 đôi tham gia trở lên).

5. Tặng tiền thưởng cho đơn vị đạt giải phong cách, cầu thủ xuất sắc trong bộ môn bóng Chuyền.

VII. Kỷ Luật:

1. Ban tổ chức Hội thao phát hiện đội tuyển nào có vận động viên thi đấu không đúng với Điều lệ hội thao của ngành thì toàn bộ kết quả của bộ môn đó bị huỷ và đơn vị đó không được xét giải toàn đoàn. 
2. Vận động viên, Cổ động viên của đơn vị nào có các hành động gây rối làm mất trật tự, bị lập biên bản vi phạm... thì đơn vị đó không được xét giải  khen thưởng toàn đoàn. Phòng Tổ chức Hành chính Sở tăng cường lực lượng bảo vệ trong các ngày, đêm diễn ra hội thao của ngành để đảm bảo an ninh trật tự và kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.
VIII. Những Quy Định Khác:

1. VĐV tham gia thi đấu ở các bộ môn trong hội thao năm 2010 của Ngành GTVT-TT-Huế, phải là người có đạo đức, không bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, tính từ năm 2009 trở lại đây.

2. VĐV tham gia thi đấu phải có đủ sức khỏe, không bị tàn tật (đơn vị tự kiểm tra và chịu trách nhiệm).
3. VĐV tham gia thi đấu phải đến đúng giờ quy định của BTC, nếu đến chậm quá 10 phút xem như bỏ cuộc (Riêng bộ môn bóng chuyền phải có mặt trước giờ thi đấu 30 phút).
4. Mọi trường hợp khiếu nại về nhân sự phải được lập thành văn bản gửi cho BTC ngay lúc đang thi đấu kèm theo lệ phí 200.000đ, khi có đủ văn bản khiếu nại và lệ phí BTC có trách nhiệm tiến hành xác minh. Nếu kết quả là đúng như đơn khiếu nại thì đơn vị khiếu nại được nhận lại lệ phí (nếu khiếu nại sai thì phải chịu lệ phí) và đơn vị làm trái quy định phải bị truất quyền thi đấu đến hết giải và hủy bỏ toàn bộ kết quả thi đấu của bộ môn đó. Mọi khiếu nại về nhân sự sau khi trận đấu kết thúc đều không được xem xét giải quyết.

5. Tất cả VĐV đều mặc áo quần thể thao (có in chữ số và tên đơn vị).

6. Các đơn vị tham dự giải, tự túc toàn bộ kinh phí ăn, ở, đi lại trong quá trình tham gia Hội Thao.

7. BTC giải có trách nhiệm làm Bảng tên cho các đơn vị tham gia hội thao của ngành, đơn vị chọn người có trang phục đẹp (áo quần thể thao) đứng trước để cầm bảng tên của đơn vị trong ngày khai mạc và bế mạc hội thao.

8. Lễ khai mạc và bế mạc hội thao các VĐV phải có mặt đầy đủ.

9. Trọng Tài: BTC mời trọng tài của tỉnh điều khiển các trận thi đấu./.

* Nơi nhận:                                         TM/BAN TỔ CHỨC HỘI THAO

- Các đơn vị thuộc ngành GTVT-TTHuế.                          TRƯỞNG BAN

- Các CĐCS trực thuộc.

- Các thành viên BTC hội thao.

- Lưu: Văn thư, CĐN.
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